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PHIẾU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM 2009 
 

ĐỊNH DANH 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ___________________________________________________   

HUYỆN/QUẬN: ______________________________________________________   

ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA SỐ: ...............................................................................................  

HỘ SỐ:  ........................................................................................................................  

XÃ/PHƯỜNG: _____________________________________________   

THÀNH THỊ/NÔNG THÔN (THÀNH THỊ = 1, NÔNG THÔN =2): .............. 

TÊN ĐBĐT:  ______________________________________________  

HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ:  ______________________________________  

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN 
 NGÀY PHỎNG 

VẤN 
KẾT QUẢ 

(*) 
GIỜ/NGÀY HẸN 
QUAY LẠI HỘ 

CHỮ KÝ ĐIỀU TRA 
VIÊN CHỮ KÝ CHỦ HỘ 

 

SỐ NHÂN KHẨU TTTT TRONG HỘ: .............................................   

 

SỐ NHÂN KHẨU 15 TUỔI TRỞ LÊN: ...........................................  

 

SỐ CÓ VIỆC LÀM: .........................................................................  

 

SỐ THẤT NGHIỆP: ........................................................................  

 

 

ĐÂY LÀ TẬP PHIẾU SỐ              TRONG               TẬP PHIẾU 

 

LẦN 1 

LẦN 2 

LẦN 3 

     

(*) MÃ GHI KẾT QUẢ PHỎNG VẤN: 

1 = HOÀN THÀNH          
2 = HOÀN THÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG PHIẾU 
3 = TẤT CẢ THÀNH VIÊN HỘ TỪ CHỐI TRẢ LỜI/VẮNG MẶT/KHÔNG THUỘC ĐTĐT/KHÔNG CÓ AI ĐỂ PHỎNG VẤN 
4 = NHÀ ĐÃ BỊ PHÁ HUỶ/KHÔNG THỂ TÌM THẤY NHÀ 

5 = KHÁC___________________________________________________________________________________ 

                              (GHI CỤ THỂ) 
 

THÔNG TIN TRÊN PHIẾU 
ĐIỀU TRA ĐƯỢC GIỮ KÍN 


